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Tiết 129,130: ÔN TẬP

Phần đọc – hiểu văn bản (3,0 điểm):
Đọc phần trích sau và trả lời các câu hỏi:
“Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường.
Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời.[...]
Hãy bừng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.
    (Kazuko Watanabe, Mình là nắng việc của mình là chói chang, Vũ Thùy Linh dịch)
 Câu 1 (1,0 điểm)
Xác định kiểu câu và chức năng của câu văn sau: “Hãy bừng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.” 
Câu 2 (2,0 điểm)
Chép bốn câu thơ cuối bài “Khi con tu hú” của nhà thơ Tố Hữu. Nêu nội dung của khổ thơ vừa chép.
Phần tạo lập văn bản (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Từ nội dung văn bản phần đọc – hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 20 dòng) với chủ đề Mỗi người là một đóa hoa, hãy bừng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu, đoạn văn có sử dụng câu cầu khiến. Chỉ rõ câu cầu khiến đã sử dụng trong đoạn văn.
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Đọc hiểu văn bản
	Câu 1
	- Kiểu câu: cầu khiến 
- Chức năng: Khuyên nhủ 

	
	C

	-  HS nêu cảm nhận về nội dung cần đạt: Tâm trạng đau khổ, ngột ngạt, uất hận, khao khát tự do cháy bỏng, mãnh liệt của nhà thơ. (1,0 điểm)

	
Tạo lập văn bản

	
	- Cần làm rõ:
+ Mỗi người là một cá thể có cá tính riêng và năng lực riêng để đóng góp và xây dựng cuộc sống. 
+ Mỗi người là một đoá hoa đẹp, con người cần ý thức được điều đó để cống hiến, đóng góp cho cuộc đời.
- Có sử dụng và chỉ ra 1 câu cầu khiến trong đoạn văn.
* Gợi ý:
   Có ý kiến cho rằng "Hãy bung nở đóa hoa của mình dù có được gieo mầm ở bất cứ nơi đâu". Theo em, đây là một ý kiến hoàn toàn chính xác và đúng đắn về thái độ sống của con người ở đời. Câu nói này có nghĩa là dù chúng ta có được sinh ra ở bất cứ nơi đâu, dù có sống trong hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy luôn sống đúng với con người thật của mình, là chính bản thân mình và sống cuộc đời tươi đẹp nhất. Bên trong chúng ta luôn có một bông hoa tâm hồn tươi đẹp mang vẻ đẹp riêng của mỗi người. Việc chúng ta sống đúng với bản thân mình, sống cuộc sống mà bản thân mình thực sự mong muốn, lan tỏa những giá trị riêng đúng nghĩa của bản thân mình thì đó cũng là lúc mà đóa hoa ấy đang tỏa hương khắp nơi đến những người xung quanh. Trong vườn hoa, mỗi người chính là một bông hoa có vẻ đẹp riêng và đều đáng được trân trọng. Việc chúng ta sống là chính mình, sống thật hạnh phúc và làm những điều mình yêu thích để đạt được thành công chính là cách mà chúng ta ươm mầm cho bông hoa bên trong chúng ta nở rộ thay vì úa tàn. Tóm lại, dù trong haofn cảnh nào thì chúng ta cũng nên sống tích cực và sống là chính mình để có được cuộc sống tươi đẹp và tràn ngập yêu thương.



Tiết 133,134:  TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
 
Phần đọc hiểu văn bản
Câu 1:
-	Kiểu câu: trần thuật
-	Hành động nói: trình bày
Câu 2:Thông điệp: Con người muốn  trưởng thành, thành công thì phải trải qua quá trình gian nan, khổ luyện.
Câu 3: 
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Ý nghĩa: Khẳng định nền độc lập của nước ta có nền văn hiến, lãnh thổ, phong tục tập quán lâu đời.
Phần tạo lập văn bản
Câu 1: Gợi ý
 - Câu chuyện đã gợi cho ta bài học nhân sinh sâu sắc về quá trình lớn lên và trưởng thành của muôn loài và con người: muốn lớn lên và trưởng thành, muốn đạt đến thành công thì tất cả muôn loài và con người cần phải trải qua chông gai thử thách, qua những quá trình lột xác đau đớn.
- Quá trình này là tự thân, không ai thay thế được chính bản thân ta. Do đó, để “lớn lên và trưởng thành”, con người phải tự thân vận động vượt qua khó khăn, thử thách,chông gai cũng như loài cua, cua con cũng phải tự lột xác mới lớn lên được.
- Thái độ chấp nhận thử thách, khó khăn như một điều tất yếu trong cuộc sống là thái độ cần thiết để con người có thể “lớn lên và trưởng thành” và đạt tới thành công. Vượt qua thử thách cũng là một cách để thể hiện bản lĩnh, ý chí, nghị lực sống của con người, khẳng định ý nghĩa sự sống của mỗi con người.
- Từ quá trình “lột xác” của cua con, câu chuyện cũng đưa ra một quy luật của sự sống: sự sống là một sự phát triển liên tục mà ở đó cái mới thay thế cái cũ là điều tất yếu. Con người cần nhận thức được quy luật của sự phát triển ấy để thí chứng và làm chủ bản thân trong những thử thách và chông gai trên đường đời. Mỗi cá nhân đều cần lột xác để trưởng thành, từ đó thúc đẩy sự phát triển đi lên của xã hội.
Câu 2:
Gợi ý
1. Mở bài
Giới thiệu về Bác Hồ và những câu nói bất hủ của Bác: Để nói về mối quan trọng giữa đức và tài và đề cao nhân cách, đạo đức Bác đã có câu nói: “ Có tài…..”
2. Thân bài
* Giải thích câu nói
•	Tài là gì?
•	Đức là gì?
•	Có tài mà không có đức là người vô dụng là gì?
•	Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó?
=> Người có tài năng nhưng lại không có đạo đức thì chỉ là người vô dụng, có làm được việc. Người có đức nhưng lại thiếu tài năng thì khi làm việc sẽ rất khó khăn.
* Mối quan hệ giữa đức và tài
•	Có mối quan hệ khăng khít với nhau
•	Đức và tài luôn phải đi liền với nhau. Vì khi một con người có cả đức và tài thì đó mới là người có ích cho xã hội
* Tại sao có tài mà không có đức là người vô dụng?
•	Người có tài là người có tài năng nhưng họ lại không có đức. Họ dùng cái tài đó vào những việc sai trái, làm hại người khác.
•	Cái tài đó là chỉ phục vụ cho cá nhân họ mà không giúp ích được cho đời thì chỉ là một người vô dụng.
•	Những người như vậy thì trước sau gì cũng bị đào thải ra xã hội
(Dân chứng)
* Tại sao có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó?
•	Một người có đức mà không có tài năng thì họ làm việc gì cũng khó. Bởi họ không thể làm việc đó một cách có hiệu quả được vì họ không có tài.
•	Nhưng những người này, nếu biết phấn đấu chắc chắn sau này họ sẽ thành công được.
       (Dân chứng)
* Ý nghĩa của lời dạy: Lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của từng cá nhân.
•	Chúng ta phải không ngừng rèn luyện bản thân trở thành người vừa có đạo đức, có tài, để làm việc một cách hiệu quả
3. Kết bài
•	Mỗi người muốn thành công để trở thành người có ích cho xã hội thì cần phải có cả đức và tài.
•	Cần phấn đấu rèn luyện để có đủ tài và đức.
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